
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUANG TRUNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-UBND Xã Quang Trung, ngày     tháng    năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề đất ở sang 

mục đích đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Quang Trung 

 

 

Thực hiện Công văn số 3119/UBND- TNMT ngày 20/10/2022 của UBND 

thị xã Bỉm Sơn về việc rà soát nhu cầu sử dụng đất để lập điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và thông báo 

số 529/TB-UBND ngày 03/3/2023 về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

năm 2023. UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả đăng ký như sau: 

Tổng diện tích đăng ký chuyển mục đích sử dụng năm 2023 là: 8.198,3 m
2
.  

(Chi tiết có Phục lục kèm theo). 

UBND xã Quang Trung báo cáo UBND thị xã Bỉm Sơn theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thị xã (B/c); 

- Phòng TNMT (B/c); 

- Lưu: VP. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thắng 

 



PHỤ LỤC: DANH SÁNH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

SANG ĐẤT Ở NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BỈM SƠN 

(Ban hành kèm theo BC số         /BC-UBND, ngày       /        /2023 của UBND xã Quang Trung) 
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1 Nguyễn Thị Kim T3 CH 02343 CB 738480 7/12/2015 183 50 261,3 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

2 Đinh Văn Tuấn T2 CH ….95 CH 145348 7/2/2018 16 67 1186 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

3 Nguyễn Thị Phương T1 CH 01210 BP 604728 21/11/2013 18 59 922 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

4 Đỗ Văn Thành T1 CH 04120 DE 341593 11/11/2022 254 59 655,9 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

5 Nguyễn Văn Đại T2 CH 04121 DE 341589 11/11/2022 238 75 234,3 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

6 Nguyễn Văn Khương T4 CH 03504 CT 529401 14/04/2020 228 72 162,2 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

7 Đinh Văn Thắng T1 CS 04083 DE 341432 4/10/2022 156 76 1230 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

8 Hà Thị Lượng T2 CH 04089 DE 341470 5/10/2022 258 75 528,5 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

9 Vũ Văn Dương T4 CH 04087 DE 341450 3/10/2022 168 73 797,7 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

10 Nguyễn Thị Hường HN CS 04010 DE 341006 5/7/2022 323 82 569,2 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

11 Nguyễn Thị Hương HN CS 04009 DE 341004 5/7/2022 321 82 525,9 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

12 Lê Thị Thảo BĐ CS 03960 DD 082448 27/12/2021 463 56 126,1 66,9 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

13 Vũ Thị Thể T2 CH 02829 CH 304859 28/11/2017 46 73 376,3 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

14 Mai Ngọc Cường T1 CH 02168 CB 691996 22/10/2015 187 59 718,7 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

15 Ninh Văn Niệm  T2 H 00568 AM 384519 5/5/2008 97 32 1262,4 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

16 Vũ Thị Khiết T2 CH 01135 BN 433672 23/8/2013 176 75 1197 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

17 Phạm Thị Hồng T2 CS 04055 DE 341249 26/8/2022 308 82 314,5 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

18 Mai Quốc Chính T6 CH 01188 BP 604459 24/10/2013 274 55 710 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   



19 Vũ Thị Điền T1 CH 02688 CH 478161 19/4/2017 35 68 855,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

20 Mai Văn Định T2 CH 03705 CV 663903 1/7/2020 232 75 299 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

21 Mai Văn Nhất T2 CH 03704 CV 663554 1/7/2020 154 75 401 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

22 Phạm Thị Uyên T6 CH 00094 BA 826447 14/4/2010 105 24 1051 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

23 Mai Xuân Nam  T1 CH 04077 DE 341400 23/9/2022 45 76 2933 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

24 Nguyễn Thị Phong T4 CS 03933 DD 082232 21/10/2021 232 72 170 106,2 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

25 Nguyễn Hoàng Độ T6 CH 03970 DD 851800 8/6/2022 380 72 252,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

26 Phạm Văn Căn T4 CH 00558 BĐ 415724 22/7/2022 61 10 673 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

27 Nguyễn Thị Huyền T4 CH 04091 DE 341439 10/10/2022 1 72 250,4 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

28 Trần Văn Khởi T2 CH 00773 BL 382508 1/10/2012 108 24 1018 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

29 Phan Văn Minh T6 CS 03993 DD 851139 16/02/2022 387 55 230,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

30 Mai Khả Lực T1 CS 03929 DD 082197 15/10/2021 183 67 760 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

31 Mai Thị Vân T1 CS 03900 DD 082020 10/8/2021 147 83 192 72 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

32 Mai Khả Đạt T1 CS 03930 DD 082198 15/10/2021 182 67 280,4 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

33 Mai Thị Thọ T2 CH 01173 BP 604194 8/10/2013 202 75 700 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

34 Lê Văn Do T1 CH 02501 CB 725785 18/3/2016 47 53 2410 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

35 Nguyễn Văn Quảng T1 CH 04054 DE 341162 29/8/2022 123 66 2160 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

36 Phan Thanh Tùng T1 CH 02446 CB 738876 8/1/2015 163 67 716,1 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

37 Nguyễn Đình Tú t1 CS 04186 DE 341942 24/02/2023 134 66 688,6 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

38 Nguyễn Hồng Phong t1 CS 04185 DE 341943 24/02/2023 128 66 396,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

39 Nguyễn Xuân Hùng T2 CH 01274 BT 282299 23/12/2014 168 70 762 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

40 Vũ Xuân Cao T2 CH 00946 BN 640758 1/5/2013 19 82 644 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

41 Vũ Xuân Năm T2 CH 01082 BN 433277 30/7/2013 37 82 745 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

42 Nguyễn Thị Xuân T1 CH 01021 BN 433248 24/6/2013 133 68 815 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

43 Bùi Thị Mùi T1 CH 01016 BN 433188 14/6/2013 10 66 1350 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

44 Mai Văn Soạn T2 CH 01227 BT 293655 23/7/2014 16 73 838,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

45 Hồ Văn Cường T2 CH 02596 CB 714504 8/9/2016 140 76 220 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

46 Hồ Văn Cử T2 CH 02597 CB 714503 8/9/2016 139 76 220 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

47 Mai Văn Quý T1 CH 01136 BP 604011 23/8/2013 56 59 1360 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   



48 Phạm Văn Bình T1 CH 00889 BN 640136 11/3/2013 63 68 1190 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

49 Lê Trường An T3 CH 00418 BC 020937 31/12/2010 31a 16 398,6 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

50 Vũ Văn Lệnh T2 CH DE 341407 3/10/2022 210 74 15670 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

51 Nguyễn Thị Huế T5 CH 01174 BP 604407 9/10/2013 347 56 1140 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

52 Nguyễn Văn Bốn T3 CH 01035 BN 433212 3/7/2013 110 46 261,8 104,7 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

53 Trưởng Văn Lực T3 CH 01026 BN 433211 3/7/2013 111 46 102,4 38,5 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

54 Nguyễn Thị Tâm T1 CH 01320 BT 282954 20/3/2015 9 49 660 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

55 Nguyễn Thị Nụ T2 CH 03347 CT 367618 21/11/2019 106 74 945 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

56 Trương Văn Tiến T6 CH 04021 DE 341079 26/7/2022 235 54 919 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

57 Dương Xuân Tỉnh T1 CH 02561 CH 145230 3/1/2018 65 59 700 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

58 Phùng Thị Thơm T2 CH 03219 CN 091155 26/7/2019 155 73 375,9 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

59 Phùng Thị Nhung T2 CH 02479 CB 725933 16/02/2016 103 75 304 120 Đất nuôi trồng thủy sản Đất ở nông thôn Phù hợp   

60 Vũ Văn Hà T2 CH 01090 BN 433279 31/8/2013 47 82 248 130 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

61 Ninh Thị Duyên T2 CH 02347 CB 738472 8/12/2015 107 74 630 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

62 Tống Thị Luyến T1 CH 00943 BN 640780 6/5/2013 33 58 574 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

63 Phạm Thị Dựu T1 CH 02164 CB 691574 19/10/2015 163 58 1282 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

64 Mai Văn Lượng T2 CS 03957 DD 082481 12/27/2021 241 75 275,9 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

65 Mai Thị Nguyêt T2 CS 03956 DD 082480 12/27/2021 240 75 259 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

66 Đinh Văn Nam T1 CS 04192 DE 341984 2/3/2023 208 67 290 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

67 Nguyễn Hữu Trung T2 CH 01302 BT 282697 10/2/2015 68 73 936,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

68 Nghiêm Xuân Sơn T1 CH 02453 CB 738826 18/01/2016 222 59 205,2 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

69 Đinh Văn Thuần T1 CH 01281 BT 282400 05/01/2015 152 58 480 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp  

70 Nguyễn Văn Hồng T1 CH 00813 BN 032299 12/12/2012 42 53 780 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp  

  CỘNG TỔNG             27.131,3 8.198,3         
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